
STT
Số ghế 

ngồi
Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ Chi bộ trực thuộc Tổ chức cơ sở Đảng đề nghị Ghi chú

1 1 ĐẶNG HỮU PHƢƠNG 01/03/1989
Xã Việt Tiến, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Phó trưởng phòng Chi bộ 3

Ban QLDA Đầu tư XDCT Dân dựng 

và Công nghiệp

2 3 NGUYỄN THẾ NAM 05/12/1983

Phường Nam Hà, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên Chi bộ 3
Ban QLDA Đầu tư XDCT Dân dựng 

và Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

3 5 HOÀNG THỊ NHO 05/06/1990

Thị trấn Cẩm Xuyên, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh

Bác sỹ Chi bộ 3 chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

4 7 NGUYỄN ĐÌNH PHI 04/11/1990

Xã Cẩm Hưng, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

Bác sỹ Chi bộ Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

5 9 ĐINH SỸ THANH 26/12/1991
Xã An Dũng, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sỹ Chi bộ Tim mạch - Nội tiết Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

6 11 LÊ HỮU DŨNG 15/02/1985
Xã Bình An, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sỹ Chi bộ Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
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7 13 LÊ TIẾN DŨNG 06/10/1982

Phường Đại Nài, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Điều dưỡng Chi bộ Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

8 15
LƢƠNG TRẦN THANH 

HUYỀN
15/08/1991

Xã Minh Nghĩa, huyện 

Nông Cống, tỉnh Thanh 

Hóa

Kỹ thuật Chi bộ Cận lâm sàng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

9 17 HOÀNG VIỆT HÀ 27/12/1992

Xã Cẩm Vịnh, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

Kỹ thuật Chi bộ Cận lâm sàng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

10 19 NGUYỄN THỊ THU HÀ 07/06/1988
Xã Quang Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Kỹ thuật Chi bộ Cận lâm sàng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

11 21 NGUYỄN DUY CƢỜNG 20/10/1991
Xã Tùng Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sỹ Chi bộ Chấn Thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

12 23 NGUYỄN VĂN LÂM 10/05/1977
Xã Kỳ Phú, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Kỹ thuật Chi bộ Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

13 25 VÕ THỊ CHUYÊN 10/05/1985

Xã Thạch Trung, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Y sỹ Chi bộ Dược - Châm cứu
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà 

Tĩnh

14 27 PHÙNG THỊ THU HOÀI 28/07/1990
Thị trấn Đức Thọ, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Chi bộ Văn phòng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành 

Sơn
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15 29 ĐÀO THỊ THÙY 20/10/1990

Xã Lâm Trung Thuỷ, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên Chi bộ Văn phòng
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành 

Sơn

16 31 HOÀNG NAM HẢI 08/02/1987
Thị trấn Đức Thọ, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân Chi bộ Điện lực Đức Thọ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

17 33 BÙI VĂN ĐỒNG 29/04/1983
Xã Bùi La Nhân, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân Chi bộ Điện lực Đức Thọ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

18 35 NGUYỄN HỮU PHƢỚC 22/09/1992
Phường Đậu Liêu, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Chi bộ Phòng Lâm Nghiệp

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và 

Dịch vụ Hương Sơn

19 37 PHẠM QUỐC ĐẠT 30/07/1992
Xã Quang Diệm, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân Chi bộ Phòng Lâm Nghiệp

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và 

Dịch vụ Hương Sơn

20 39
NGUYỄN THỊ HUYỀN 

TRANG
27/11/1994

Thị trấn Thạch Hà, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Kiểm tra viên

Chi bộ Chi cục thuế khu vực 

Thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc
Cục thuế Hà Tĩnh

21 41 HOÀNG THỊ THU HIỀN 15/06/1994
Xã Đức Đồng, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Kiểm tra viên

Chi bộ Chi cục Thuế Khu vực 

thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc
Cục Thuế Hà Tĩnh

22 43
TRẦN THỊ THANH 

HUYỀN
22/10/1995

Thị trấn Cẩm Xuyên, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh

Kiểm tra viên
Chi bộ Chi cục Thuế Khu vực 

thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc
Cục Thuế Hà Tĩnh
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23 45 NGUYỄN THỊ THI 10/11/1985

Xã Nghĩa Hải, huyện 

Nghĩa Hưng, tỉnh Nam 

Định

Công chức Chi bộ Phòng Kiểm tra nội bộ Cục Thuế Hà Tĩnh

24 47
PHẠM TRẦN HUYỀN 

TRÂM
18/01/1993

Xã Tùng ảnh, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Kiểm tra viên

Chi bộ Phòng quản lý Hộ kinh 

doanh cá nhân và thu khác
Cục Thuế Hà Tĩnh

25 49 PHAN THỊ THU HỒNG 18/06/1984

Xã Cẩm Thịnh, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

Kiểm tra viên Chi bộ Phòng KK & KTT Cục Thuế Hà Tĩnh

26 51 NGUYỄN THỊ TIÊU 19/05/1986

Xã Thanh Bình Thịnh, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên Chi bộ Văn phòng Cục Thuế Hà Tĩnh

27 53 LÊ THỊ NGUYỆT 02/02/1984

Phường Văn Yên, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Chuyên viên Chi bộ Văn phòng Cục Thuế Hà Tĩnh

28 55 BÙI HẢI TRANG 24/06/1990

Thị trấn Cẩm Xuyên, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh

Kiểm tra viên
Chi bộ Thanh tra - Kiểm tra số 

3
Cục Thuế Hà Tĩnh

29 57 NGUYỄN KHÁNH HÒA 11/12/1989
Xã Bùi La Nhân, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Kiểm tra viên

Chi bộ Thanh tra - Kiểm tra số 

1
Cục Thuế Hà Tĩnh

30 59 TRẦN THỊ DIỆU THÚY 05/10/1986
Xã Thạch Ngọc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Thủ quỹ Chi bộ Phòng giao dịch 1

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Hà Tĩnh
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31 61 PHẠM ĐỨC THỌ 29/05/1985
Xã Thạch Kênh, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ Chi bộ Phòng giao dịch 1

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Hà Tĩnh

32 63 HOÀNG THỊ GIANG 28/12/1987
Xã Tùng ảnh, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Kế toán

Chi bộ Quản lý Kết cấu hạ 

tầng - An toàn giao thông
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh

33 65 CHU KHÁNH LONG 01/05/1988

Xã Cẩm Quan, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

Thanh tra viên Chi bộ Thanh tra Sở Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh

34 67 TRẦN VĂN THÁI 22/03/1982
Xã Thạch Lạc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Thanh tra viên Chi bộ Thanh tra Sở Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh

35 69 NGUYỄN VĂN CUNG 30/09/1989
Xã Phù Lưu, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Thanh tra viên Chi bộ Thanh tra Sở Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
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